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 I: Khái niệm và phân biệt Bão- Áp thấp nhiệt đới ( Lốc )
1.Khái niệm chung về Bão Lốc  
   - Bão ,Lốc là các hiện tượng tự nhiên , mang đặc trưng ngẫu nhiên rõ rệt về nguồn gốc cũng như về đặc trưng của nó.Con người hiểu biết về chúng nhờ quan sát, đo đạc,từ đó rút ra kết luận thống kê cần thiết. 
2.Khái niệm Bão 
-    Bão là trạng thái nhiễu động của khí quyển và là 1 loại hình thời tiết cực đoan. Ở Việt Nam, thuật ngữ "bão" thường được hiểu là bão nhiệt đới, là hiện tượng thời tiết đặc biệt nguy hiểm chỉ xuất hiện trên các vùng biển nhiệt đới, thường có gió mạnh và mưa lớn. 
-    Cấu trúc của bão: Các thành phần chính của bão bao gồm các dải mưa ở rìa ngoài, mắt bão nằm ở chính giữa và thành mắt bão nằm ở ngay sát mắt bão, hình 1. Ở nửa dưới của khí quyển, không khí chuyển động xoắn vào tâm theo ngược chiều kim đồng hồ, chuyển động thẳng đứng lên trên trong thành mắt bão và toả ra ngoài ở trên đỉnh theo chiều ngược lại. Ở chính giữa trung tâm của cơn bão, không khí chuyển động giáng xuống, tạo nên vùng  quang mây ở mắt bão. 
[image: Description: C:\Users\TranMinh\Desktop\h1cautrucdactrungbao.jpg]
Hình 1. Cấu trúc đặc trưng của bão
           1. Mắt bão : Mắt bão là vùng tương đối lặng gió, quang mây, có đường kính khoảng 30- 60 km. Khi ở trong khu vực bão, người ta thường rất ngạc nhiên khi thấy gió và mưa đang rất dữ dội lại đột nhiên ngừng hẳn, trời quang mây tạnh, đó là khi mắt bão đi qua. 
           2. Thành mắt bão: Đó là tường mây dày xung quanh mắt bão gồm các đám mây giông phát triển lên rất cao. Đây là nơi có gió mạnh nhất trong bão. 
   3. Sự di chuyển của bão. 
- Tốc độ và hướng di chuyển của bão phụ thuộc vào sự tương tác rất phức tạp giữa hoàn lưu nội tại của cơn bão và hoàn lưu của khí quyển xung quanh. Có thể coi khối không khí xung quanh cơn bão như là một “dòng sông” không khí luôn chuyển động và biến đổi. 
    -  Tốc độ di chuyển trung bình của bão vào khoảng 10- 25 km/giờ. Tuy nhiên, có những cơn bão di chuyển rất chậm hoặc hầu như đứng yên, và cũng có những cơn khác lại di chuyển rất nhanh. 
  4.Những nguy hiểm do bão gây ra. 
         4.1.Gió mạnh  
   - Gió mạnh cấp bão (từ cấp 8 trở lên) gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Vì thế, cần thiết phải thực hiện sơ tán hoặc trú ẩn trước khi có gió mạnh cấp bão xảy ra. 
  - Gió mạnh nhất thường xảy ra ở ngay phía bên phải của thành mắt bão. Gió bão thường suy giảm đi nhanh chóng khoảng 12 giờ sau khi bão đổ bộ. Tuy nhiên, gió vẫn có thể giữ được trên cấp 12 ngay cả khi bão đó vào sâu trong đất liền. 
         4.2.Mưa lũ  
 -  Mưa lớn và nước được đẩy từ biển vào do gió mạnh có thể gây nên lũ lụt lớn trong vòng 24 giờ. Hệ thống thoát nước của nhiều thành phố ven biển có thể không thể thóat nước kịp do địa hình thoải của các khu vực ven biển này. Khi đổ bộ, một cơn bão trung bình có thể gây nên tổng lượng mưa khoảng 100 đến 300 mm. Nếu như cơn bão lớn và chuyển động chậm thì lượng mưa gây nên sẽ lớn hơn nhiều. 
       4.3 Nước  dâng do bão 
 -  Nước dâng do bão là lượng nước bị đẩy vào bờ do hoàn lưu gió mạnh của bão. Lượng nước này kết hợp với thuỷ triều tạo nên triều do bão, và có thể nâng mực nước lên đến hơn 5m. Thêm vào đó, sóng do gió bề mặt gây nên cũng làm tăng thêm độ cao của mực nước. Mực nước dâng cao như vậy gây lụt lớn cho các khu vực ven biển, đặc biệt là khi kết hợp với chế độ triều cao của khu vực. 
      4.4 Tố Lốc 
  - Các cơn bão mạnh cũng có thể gây nên tố lốc làm tăng thêm mức độ tàn phá của bão. Tố lốc thường xảy ra ở phần tư phía trước bên phải (so với hướng di chuyển) của bão. Tuy nhiên, chúng cũng có thể xảy ra trong các dải mưa cách xa tâm bão. 
 5.Khái niệm lốc 
   - Lốc là một hiện tượng khí tượng đặc biệt .Lốc là một vùng gió mạnh có đường kính từ vài chục mét đến vài km và di chuyển trong khoảng vài chục km , sức gió ở vùng xa tâm thì nhỏ càng vào thì càng mạnh lên, chính giữ là một cái lõi. 
   - Lốc là luồng gió xoáy có vận tốc lớn được hình thành trong phạm vi hẹp và tan đi trong thời gian ngắn.
   - Lốc là hiện tượng khí tạo xoáy trong đó gió trong hoàn lưu nhỏ cỡ hàng chục, hàng trăm mét. Cần phân biệt với vòi rồng là lốc xoáy với quy mô lớn và sức tàn phá mạnh.Lốc là những xoáy không khí nhỏ cuốn lên, có trục thẳng đứng, thường xảy ra khi khí quyển có sự nhiễu loạn và về cơ bản thì không thể dự báo được.
- Nguyên nhân sinh gió lốc là những dòng khí nóng bốc lên cao một cách mạnh mẽ. 
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Hình 2 : Hình ảnh của Lốc

II. Bão và áp thấp nhiệt đới ở Việt Nam. 
     -  Bão và ATNĐ được gọi chung là xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ): là một vùng gió xoáy, có đường kính tới hàng trăm kilômét, hình thành trên vùng biển nhiệt đới. Ở bắc bán cầu, gió thổi xoáy vào trung tâm theo hướng ngược chiều kim đồng hồ. Áp suất khí quyển trong bão thấp hơn rất nhiều so với xung quanh và thường thấp hơn 1000mb. 
1. Quy luật chung của bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng tới việt nam. 
      -Theo số liệu thống kê nhiều năm thì trung bình hàng năm có khoảng 5 - 6 cơn bão và 2 - 3 ATNĐ ảnh hưởng đến Việt Nam. Mùa bão bắt đầu từ tháng 6 và kết thúc vào cuối tháng 11 và nửa đầu tháng 12. Bão thường tập trung nhiều nhất trong các tháng 8, 9, và 10. 
   - Hướng di chuyển trung bình của bão cũng khác nhau theo mùa. Thời kỳ nửa đầu mùa bão, quỹ đạo bão có hướng Tây Bắc, Bắc và Đông Bắc, thường đổ bộ vào Đông Nam Trung quốc, Nhật Bản. Thời kỳ sau quỹ đạo thiên hướng Tây về phía Việt Nam. Trung bình, từ tháng 1 - 5, bão ít có khả năng ảnh hưởng đến Việt nam. Từ tháng 6 - 8, bão có nhiều khả năng ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Từ tháng 9 - 11, bão có nhiều khả năng ảnh hưởng đến Trung Bộ và Nam bộ. 
   - Ở nửa đầu mùa bão, quỹ đạo của bão ít phức tạp, và ngược lại, bão thường di chuyển phức tạp trong nửa cuối mùa bão. Quỹ đạo của bão trong Biển Đông có thể được chia thành 5 dạng chính: ổn định, phức tạp, parabol, suy yếu trên biển và mạnh lên gần bờ. Trong số đó, dạng phức tạp và mạnh lên gần bờ là khó dự báo nhất. Hơn nữa, khu vực Biển Đông chịu sự chi phối của nhiều hệ thống thời tiết khác nhau nên càng làm cho việc dự báo phức tạp hơn.
   - Lưu ý rằng, các đặc điểm trên đây là những tính chất trung bình đặc trưng nhất. Trong mỗi năm cụ thể, sự xuất hiện và tính chất quĩ đạo bão có thể khác nhiều so với các giá trị trung bình này. 
  2. Thiệt hại do bão và áp thấp nhiệt đới gây ra ở Việt Nam. 
  - Hàng năm bão đã trở thành nỗi kinh hoàng gây thiệt hại nặng nề cho những quốc gia ven biển. Mỗi cơn bão có thể trút hàng trăm thậm chí vài trăm milimet nước chỉ trong một ngày. Nguy hiểm hơn khi bão kết hợp với triều cường sẽ gây ra lũ lụt nghiêm trọng. Ngoài ra gió giật trong bão kèm theo những cơn lốc xoáy có thể làm đổ nhiều công trình, nhà cửa, cây cối… 
  - Mức độ thiệt hại do bão không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của các cơn bão mà còn phụ thuộc vào cách nó đổ bộ. Thiệt hại do bão gây ra khác nhau tùy thuộc theo chúng tấn công vào phía nào của một khu vực nhất định. Nếu nó tấn công ở phía bên phải sẽ gây ra ảnh hưởng lớn hơn ở phía bên trái vì bên phải tốc độ gió và tốc độ của bão chuyển động bổ xung cho nhau còn ở phía bên trái, tốc độ gió và tốc độ của bão chuyển động bù trừ lẫn nhau. 
- Chính vì vậy, sự kết hợp giữa gió, mưa và lũ lụt do một cơn bão gây ra có thể gây ra những thiệt hại không thể lường trước được cho khu vực bị bão đổ bộ. 
 [image: ]
                                  Hình 3: Phân tích sự hình thành áp thấp nhiệt đới và bão
3. Quy định về bản tin dự báo và cảnh báo Bão và ATNĐ ở nước ta. 
1. Tin bão gần Biển Đông 
    - Tin bão gần Biển Đông được ban hành khi bão hoạt động ở ngoài Biển Đông và có khả năng di chuyển vào Biển Đông trong 48 giờ tới. 
2. Tin bão trên Biển Đông 
Tin bão trên Biển Đông được ban hành khi bão hoạt động trên Biển Đông và có một trong các điều kiện sau: 
a) Vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền Việt Nam trên 1.000 km; 
b) Vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền Việt Nam từ 500 đến 1.000 km và chưa có khả năng di chuyển về phía đất liền Việt Nam trong 48 giờ tới. 
3. Tin bão gần bờ 
 - Tin bão gần bờ được ban hành khi có một trong các điều kiện sau: 
a) Vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền Việt Nam từ 500 đến 1.000 km và có khả năng di chuyển về phía đất liền Việt Nam trong 48 giờ tới; 
b) Vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền Việt Nam từ 300 đến dưới 500 km và chưa có khả năng di chuyển về phía đất liền Việt Nam trong 48 giờ tới. 
4. Tin bão khẩn cấp 
 - Tin bão khẩn cấp được ban hành khi có một trong các điều kiện sau: 
a) Vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền Việt Nam dưới 300 km; 
b) Vị trí tâm bão cách điểm gần nhất thuộc bờ biển đất liền Việt Nam từ 300 đến 500 km và có khả năng di chuyển về phía đất liền Việt Nam trong 48 giờ tới. 
5. Tin bão trên đất liền 
  - Tin bão trên đất liền được ban hành khi có một trong các điều kện sau: 
a) Tâm bão đã đi vào đất liền Việt Nam và sức gió mạnh nhất vẫn còn từ cấp 8 trở lên; 
b) Tâm bão đã đổ bộ vào nước khác, nhưng sức gió mạnh nhất vẫn còn từ cấp 8 trở lên và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam trong 48 giờ tới. 
6. Tin cuối cùng về cơn bão 
 - Tin cuối cùng về cơn bão được ban hành khi có một trong các điều kiện sau: 
a) Bão đã tan; 
b) Bão đã đổ bộ vào nước khác hoặc ra khỏi lãnh thổ, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam; 
c) Bão đã di chuyển ra ngoài Biển Đông và không có khả năng quay trở lại Biển Đông. 
 4.Phân loại bão và áp thấp nhiệt đới. 
· Dựa vào tốc độ gió mạnh nhất ở vùng gần trung tâm xoáy thuận nhiệt đới, Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) quy định phân loại xoáy thuận nhiệt đới như sau: 
[image: ]
                            Hình 4 : Phân loại xoáy thuận nhiệt đới
III.Một số kinh nghiệm phòng tránh bão và áp thấp nhiệt đới. 
1.Biện pháp phòng chống bão. 
   - Để hạn chế thiệt hại do bão và áp thấp nhiệt đới gây ra, việc phát hiện và cảnh báo sớm các cơn bão và ATNĐ luôn được quan tâm thực hiện. Với trình độ khoa học hiện nay, người ta có thể phát hiện bão rất sớm, ngay từ khi nó mới hình thành. Khi bão bắt đầu vượt qua kinh tuyến 120o Đông, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đã phát tin bão xa. Khi bão đi vào biển Đông và có khả năng tới nước ta trong vòng hai ba ngày, bắt đầu phát tin bão gần. Khi bão chỉ còn cách bờ biển nước ta dưới 500 km thì phát tin bão khẩn cấp.Tin bão được truyền đi trên đài phát thanh, truyền hình, bằng các tín hiệu đặt ở các bến, cảng, và trong trường hợp khẩn cấp thì bằng cả hiệu lệnh từ máy bay nữa. 
 - Vào mùa mưa bão, để giảm thiểu các thiệt hại cho đời sống con người; một số biện pháp phòng, tránh với bão và áp thấp nhiệt đới cần quan tâm thực hiện như sau: 
 - Xây dựng các nhà ở kiên cố, thường xuyên chằng chống nhà cửa để tăng độ vững chắc nhằm đề phòng bão, áp thấp nhiệt đới; khi xây dựng công trình mới cần tính toán đến khả năng chịu lực của công trình trước sự tác động của gió bão, ATNĐ; có kế hoạch trồng cây xanh hợp lý, vừa đảm bảo tạo cảnh quan, môi trường sinh thái, vừa đảm bảo chống đỡ được gió bão, áp thấp nhiệt đới; duy tu, sửa chữa đường dây điện, đường dây viễn thông; hệ thống giao thông thủy, bộ; kiểm tra và sửa chữa các máy bơm, trạm bơm tiêu, nạo vét kênh mương…nhằm đảm bảo an toàn khi có bão; kiểm tra số lượng tàu thuyền, kiểm tra đăng kiểm, ngư trường hoạt động của tàu thuyền; không gia hạn hoạt động các tàu, thuyền không đủ điều kiện an toàn; đối với các tàu thuyền không trang bị đủ các phương tiện an toàn thì buộc chủ tàu thuyền phải trang bị đủ mới được gia hạn hoạt động; mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đi biển, đào tạo thuyền trưởng hạng nhỏ cho ngư dân. 
2. Một số biện pháp ứng phó với bão và áp thấp nhiệt đới. 
   - Bịt kín cửa và các khe cửa, cửa càng kín gió thì chống bão, áp thấp nhiệt đới càng tốt, vì vậy phải đóng kín cửa để tránh gió thổi tốc vào nhà; không ra ngoài khi có mưa to, gió mạnh để tránh bị cây ngã đổ đè lên người, gió quật ngã hay tôn bay chém vào người. Cần chú ý, khi tâm bão, áp thấp nhiệt đới đến thì gió và mưa ngừng hẳn, trời quang mây tạnh, nhưng ngay sau đó gió, mưa lại nổi lên với hướng ngược lại, vì vậy sau vài giờ bão, áp thấp nhiệt đới đi qua mới nên rời khỏi nhà; nên chủ động sơ tán đến các nhà kiên cố, các công trình công cộng kiên cố như trụ sở cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… để trú ẩn; tuyệt đối không ở lại trên các chòi canh, lồng bè nuôi trồng hải sản. Nếu có đào hầm trú ẩn thì phải nhanh chóng sơ tán xuống hầm; khi đang đi trên đường, nhanh chóng chọn một nơi an toàn như trụ sở cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa… để trú ẩn; tránh núp dưới bóng cây, nhà tạm bợ, những nơi có nhiều bảng hiệu quảng cáo… dễ gây tai nạn. 
III.1 Kinh nghiệm cho tàu thuyền hoạt động trên biển
       1. Phòng tránh, chống bão và ATNĐ cho tàu thuyền hoạt động trên biển
            Cho đến nay, bão và ATNĐ vẫn gây ra nhiều thiệt hại về người và phương tiện hoạt động trên biển : gần 100 ngư dân và hàng chục tàu thuyền huyện Hậu Lộc , Thanh Hóa bị lâm nạn trong vùng ATNĐ tháng 8 năm 1996 ; hàng ngàn người chết và mất tích, hàng ngàn tàu, thuyền bị đắm, hư hỏng khi cơn bão số 5 ( cơn bão Linda ) đi vào bán đảo Cà Mau đầu tháng 11 năm 1997. Năm 2020, do ảnh hưởng của hiện tượng La Nina (pha lạnh) nên số lượng bão và áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) ảnh hưởng tới nước ta nhiều và dồn dập hơn. Trong tháng 10/2020, đã có 4 cơn bão (số 6, 7, 8, 9) và ATNĐ đới ảnh hưởng đến Việt Nam. Vì vậy, để góp phần phòng chống bão có hiệu quả, hạn chế thiệt hại do bão gây ra, cần phải thường xuyên theo dõi tin dự báo thời tiết và tin bão, tìm hiểu, nâng cao kiến thức về bão và kinh nghiệm phòng , tránh bão v.v….
       2 .Mức độ nguy hiểm trong các vùng khác nhau của cơn bão
             Thông thường , vùng bao quanh tâm bão trong phạm vi gió mạnh từ cấp 6 , cấp 7 trở lên là nguy hiểm đối với tàu thuyền. Song ở các vùng khác nhau của một cơn bão, mức độ nguy hiểm khác nhau.
             Trừ một số trường hợp đặc biệt, tuyệt đại đa số các cơn bão và ATNĐ hoạt động ở Biển đông có hướng di chuyển về phía Tây ( từ Tây Nam đến Tây Bắc ). Với hướng di chuyển như vậy, ở nửa bên phải hướng di chuyển của bão ( nửa phía Bắc của cơn bão ), phạm vi gió mạnh rộng hơn, tốc độ gió, cường độ mưa và song biển lớn hơn ( xem mục Gió mạnh trong bão), hướng gió thổi gần như thuận với hướng di chuyển của bão nên tàu, thuyền, rất dễ bị cuốn vào vùng tâm bão . Ở nửa bên trái ( nửa phía Nam của cơn bão), bán kính gió mạnh hẹp hơn, tốc độ của gió, cường độ mưa và sóng biển nhỏ hơn, hướng di chuyển của bão gần như ngược với hướng gió thổi nên tàu, thuyền có thể lợi dụng sức gió để thoát ra khỏi vùng gió mạnh. Vì vậy, nửa bên trái ít hướng di chuyển của bão thường là nửa vòng ít nguy hiểm hơn. Nếu ta chia cơn bão ra làm 4 phần bằng các đường kinh, vi độ đi qua tâm và giả sử bão di chuyển lệch về hướng Tây (hình 1) thì vùng nguy hiểm nhất là cung phần tư thứ I ben phải phía trước, sau đó đến cung phần tư thứ II bên phải phía sau, rồi đến cung phần tư thứ III bên trái phía trước và cuối cùng là cung phần tư thứ IV bên trái phía sau.
         3. Xác định vị trí tàu thuyền trong vùng bão              
               (1)     Đối với những người có kinh nghiệm đi biển thông thạo địa bàn thì có thể quá dễ dàng xác định vị trí tàu, thuyền so với tâm bão qua quan sát hướng và tốc độ gió. Khi bão đang tiến tới bờ biển nước ta, nếu quan sát thấy có gió hướng Đông Nam, Đông – Đông Bắc hoặc các hướng nằm giữa chúng là dấu hiệu cho thấy tàu, thuyền đang nằm giữa bên phải bão. Khi thấy có gió 
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Hình 5: Sơ đồ phân bổ gió để xác định vị trí tàu, thuyền trong bão
N: hướng Bắc                             E: hướng Đông
S: hướng Nam                            W: hướng Tây
hướng Tây Bắc, Tây  – Tây Nam hoặc các hướng nằm giữa chúng là dấu hiệu cho thấy tàu, thuyền đang nằm giữa ở nửa bên trái mắt bão. Nếu quan sát thấy hướng gió Tây Bắc gần như không thay đổi, tốc độ gió tang dần thì đó là dấu hiệu cho thấy tàu, thuyền đang nằm trên đường đi tới của bão; hay nói cách khác, bão đang tiến thẳng tới đến khu vực tàu hoạt động.
                (2)     Trong trường hợp vì không thông thạo địa bàn nên không xác định được hướng gió thì có thể xác định vị trí tàu, thuyền trong vùng bão bằng sự thay đổi hướng gió qua một khoảng thời gian khoảng vài chục- phút  tới một vài giờ theo sơ đồ hình 1
              - Nếu hướng gió đổi chiều từ trái sang phải , tức là theo hướng thuận chiều kim đồng hồ ; thí dụ, từ điểm 1( Tây Bắc) qua điểm 2 (Bắc) qua điểm 3 Đông Bắc trên đường AA’ là dấu hiệu tàu, thuyền đang nằm ở nửa vùng bên phải bão tức ở nửa nguy hiểm
              - Nếu hướng gió đổi chiều từ phải sang trái, tức là theo hướng ngược chiều kim đồng hồ ; từ điểm 4 ( Tây- Tây Bắc ) qua điểm 5 (Tây) đến điểm 6 (Tây Nam) trên đường BB’ là dấu hiệu của tàu, thuyền đang nằm ở nửa vùng bên trái bão tức ở nửa ít nguy hiểm
             (3)     Có thể xác định vị trí của tàu, thuyền trong tâm bão bằng cách sử dụng sơ đồ vecto gió (hình 2). Quan trắc hướng gió thực tại  nơi tàu, thuyền hoạt động rồi vẽ vecto hướng gió lên giấy. Vẽ sơ đồ vecto gió trong vùng bão sao cho  vecto gió trong sơ đồ  trùng với vecto gió thực ( giữ cho trục Bắc –Nam hướng theo phương kinh tuyến). Vị trí từ điểm chấm vecto gió thực so với tâm sơ đồ chính là vị trí của tàu , thuyền so với vị trí thực tâm của bão
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Hình 6: Sơ đồ phân bố vecto gió trong vùng bão
                 Ký hiệu hướng:   N – Bắc  ;   W – Tây
                                             S – Nam ;    E – Đông 
4. Phòng tránh bão từ xa
                        Phòng tránh bão từ xa là cách tốt nhất để có thể tránh  hoặc hạn chế được những thiệt hại do chúng gây ra, ngay cả với các tàu trọng tải lớn, có đầy đủ phương tiện cứu sinh và thông tin liên lạc. Muốn vậy, người đi biển phải thường xuyên theo dõi dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống tín hiệu báo động gió mạnh của nước ta và của quốc tế trên các trạm lĩnh vực tàu và biền và chú ý quan sát trạng thái bầu trời và mặt biển.Khi nhận được tin và nhận thấy sắp có khả năng có bão thì tùy thuộc vào tình hình cụ thể như : vị trí, cường độ , hướng di chuyển của bão, vị trí của tàu, thuyền mà kịp thời cho tàu, thuyền di chuyển vào bờ hoặc tránh xa vùng bão có khả năng đi tới. Tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi khi có tin bão khẩn cấp hoặc tin bão gần tới với tốc độ di chuyển 20km/h
                      Sơ đồ điều khiển tàu, thuyền tránh xa vùng bão có khả năng di chuyển tới được biểu thị trên hình 3
(1)     Nếu tàu, thuyền nằm ở bên phải hướng di chuyển của bão ( vị trí I) thì phải cho tàu, thuyền chạy ngược gió, gió thổi lệch mũi trước mạn phải, góc lệch lớn hay nhỏ tùy thuộc sức đẩy tàu, thuyền( tức là về hướng Bắc- Đông Bắc).
(2)     Nếu tàu thuyền nằm ở bên trái hoặc ngay đường bão đang di chuyển tới (vị trí II và III ) thì cho tàu, thuyền chạy xuôi gió,gió thổi vào đuôi tàu từ mạn phải ( từ hướng Nam- Tây Nam ).
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                                                   Hình 7: Sơ đồ điều kiển tàu tránh bão

(3)     Cần lưu ý rằng, nếu như không vào bờ mà điều khiển tàu, thuyền  tránh bão trên biển thì phải luôn giữ cho tàu thuyền cách tâm bão một khoảng tối thiểu 350-400 km ( khoảng 200 hải lý )

5. Chống đỡ khi phải đối mặt vs bão hoặc ATNĐ
        Nguyên nhân trực tiếp làm hư hỏng tàu, thuyền khi gặp bão thường do sóng biển, sau đó là do gió mạnh. Trong vùng bão và ATNĐ có gió mạnh cấp 7-8 trở lên , sóng biển rất cao, có sức tan phá lớn , nhất là ở vùng gần tâm bão.  Vì vâỵ khi lọt vào vùng gió bão mạnh, người điều khiển phương tiện cần phải bình tĩnh tập trung mọi khả năng đưa tàu,, thuyền thoát khỏi vùng này. Nhưng cho tàu, thuyền chạy theo hướng nào phải tùy theo tình hình cụ thể, hoặc thậm trí phải chấp nhận di chuyển  ra xa bờ, đi xa biển hơn. Dưới đây là một số trường hợp cụ thể
(1)     Khi tàu, thuyền nằm ở nửa bão bên phải tức nửa bão nguy hiểm : nhanh chóng mở hết tốc lực, đưa tàu thuyền rời xa tâm bão. Nếu còn có sự nghi ngờ về vị trí thì tốt nhất nên dừng máy một thời gian ngắn để theo dõi sự thay đổi của gió và mây, khí áp ( nếu có ) cho tới khi xác định được tương đối chắc chắn vị trí, hướng di chuyển của bão rồi hãy cho tàu, thuyền tiếp tục chạy. Tốt nhất nên cho tàu, thuyền chạy ngược hướng gió,sao cho gió thực thổi vào mũi tàu lệch mạn phải một góc nhọn khoảng 30-45 độ( các vị trí hình 1,2 hình 4 ), giữ cho tàu, thuyền chạy theo hướng đó cho đến khi thấy khí áp tăng ; tốc độ gió, độ bao phủ của mây , cường độ mưa đã giảm thì đó là dấu hiệu cho thấy tàu, thuyền đã ở tương đối xa tâm bão, sự nguy hiểm phần nào được giảm bớt. Cần tiếp tục cho tàu chạy ra khỏi vùng nguy hiểm. 
(2)     Khi tàu, thuyền nằm ở nửa vùng bão bên trái tức nửa bão nguy hiểm hơn : tuy độ nguy hiểm của nửa bên trái bão không mạnh bằng nửa bên phải, nhưng không phải không có mối đe dọa đến sự an toàn của taù, thuyền. Do vậy, cũng cần cho tàu, thuyền ra xa tâm bão, bằng cách điều khiển tàu, thuyền đi xuôi theo chiều gió, sao cho gió thổi vào đuôi tàu, thuyền lệch mạn phải một góc khoảng 30-45 độ ( vị trí 3 hình 4 ).Tiếp tục điều khiển tàu, thuyền chạy theo hướng đó cho đến khi thấy hướng gió chuyển sang hướng Nam,tức tàu, thuyền đã ở phần tư bão phía sau, cường độ gió đã suy yếu là tàu, thuyền đã ra khỏi vị trí nguy hiểm 
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Hình 8: Sơ đồ điều khiển tàu thuyền chống đỡ báo
(3) Khi tàu,thuyền nằm phía trước trên đường bão đang đi tới : trong trườn hợp này, phải điều khiển tàu, thuyền theo hướng sao cho gió thổi vào đuôi tàu lệch mạn phải và với tốc độ nhanh nhất để đưa tàu, thuyền sang nửa bão bên trái ( vị trí 5 hình 4), sau đó điều khiển tàu thuyền thoát khỏi vùng gió bão mạnh theo cách trình bày trên 
(4) Điều khiển tàu, thuyền chống đỡ gió cao , gió mạnh trong vùng gần tâm bão  ở vùng gần tâm bão có gió xoáy rất mạnh,mưa cường độ lớn, tầm nhìn rất hạn chế , sóng biển rất hỗn độn và có sức tàn phá lớn, biển động dữ dội. Điều khiển tàu, thuyền trong vùng này vô cùng khó khăn. Nếu không thể đưa tàu thuyền ra xa thoát hiểm thì cũng cố gắng không để bị cuốn trôi thêm  vào gần tâm bão.Để giảm bớt sức dập của sóng gió, có thể thực hiện một số biện pháp như : thả dầu nhờn xuống biển , vứt các hàng hóa, thiết bị nặng, cồng kềnh trên boong xuống biển để tăng độ cân bằng cho con tàu. Đối với tàu thuyền có độ cân bằng tốt, có thể thả trôi sao cho mạn phải của tàu thuyền quay về hướn gió vì ở tư thế này ít bị nước tràn lên boong và hạn chế được sức đập dữ dội của sóng vào mạn tàu. Nhưng khi vận dụng biện pháp này cũng cần đề phòng tàu bị lắc ngang mạnh. Nếu chu kỳ lắc ngang riêng cùa tàu bằng chu kỳ của sóng thì có thể xuất hiện hiện tượng cộng hưởng rất nguy hiểm, tàu, thuyền dễ bị lật úp. Trong trường hợp này có thể cho tàu, thuyền tiến hoặc lùi kết hợp sử dụng tay lái giữ cho hướng di chuyển hợp với hướng sóng một góc thích hợp để hạn chế hiện tượng cộng hưởng. Sau khi tâm bão đã lùi ra xa thì tùy tình hình cụ thể mà đưa tàu, thuyền ra khỏi vùng gió bão mạnh như các phương pháp đã trình bày ở trên. 
· Trong mọi trường hợp, điều tối kỵ là lái hoặc bỏ mặc tàu, thuyền trôi xuôi theo gió,bởi vì gió bão sẽ cuốn tàu, thuyền gần tâm bão hơn, tức vào vùng nguy hiểm hơn. Đối với tàu, thuyền có độ cân bằng kém thì không dẫn chúng đi theo rãnh sóng ( tức chạy theo hướng vuông góc  với hướng lan truyền của sóng ) vì như vậy tàu, thuyền sẽ bị lắc mạnh, rất dễ bị lật úp hoặc bị gẫy bánh lái 
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Hình 9: Sơ đồ điều khiển tàu thuyền chống đỡ sóng
· Khi chạy xuôi hướng sóng, nếu thấy có hiện tượng tàu bổ nhào, ( lái bị nâng lên , mũi bị chúc xuống ) gây nên những chấn động mạnh cho toàn con tàu thì nhanh chóng điều chỉnh hướng đi đối với hướng sóng ở góc mạn  khoảng 150-160 độ trong trường hợp xuôi sóng ( điểm A- hình 6a ) và khoảng 20-30 độ trong trường hợp tàu, thuyền ngược sóng  (điểm B – hình 6b) 
·     Khi muốn thay đổi hướng đi của tàu, thuyền phải chọn thời điểm sóng nhỏ nhất. Nếu chuyển ngược hướng sóng thì phải tăng tốc độ để tàu lướt nhanh ngang sóng , rút ngắn khoảng thời gian chịu gió lướt ngang. Nếu chuyển hướng xuôi sóng thì lúc đầu cho tàu, thuyền chạy với tốc độ trung bình, sau từ từ tăng lên. Nếu góc chuyển hướng quá lớn thì nên chia ra thành nhiều lần,mỗi lần cho tàu, thuyền quay một góc khoảng 20-30 độ để tàu giữ được thăng bằng hơn trong sóng gió. 
·    Tóm lại phương pháp điều khiển tàu,thuyền chống trọi với sóng và gió bão mạnh thường dùng là: 
                        + Điều khiển tàu, thuyền chạy ngược sóng hoặc chạy theo hướng sao cho gió thổi chếch mũi mạn phải một góc thích hợp 
                        + Điều khiển tàu chạy theo hướng sóng sao cho gió thổi chếch mũi đến chếch lái mạn phải
     + Thả trôi: dừng tất cả các máy chỉnh cố định lái ở vị trí số 0. Có thể thả trôi xuôi sông. Sử dụng neo chống bão hoặc nới cho neo trượt trên đáy để giữ cho tàu, thuyền cố định một vị trí so với sóng. Chỉ khi không thể  áp dụng một phương pháp chống đỡ bão nào thì mới chọn cách thả neo
 6. Neo đậu tàu, thuyền
        Đưa được tàu thuyền vào bờ nhưng nếu neo đậu không được đúng chỗ, đúng cách thì chưa chắc đã tránh được hư hại. Điều này vẫn thường được xảy ra gần nhất là trong trường hợp cơn bão số 5 năm 1997 đổ bộ vào miền Tây Nam Bộ, do neo đậu không đúng quy cách mà hàng trăm tàu, thuyền ở Côn đảo, Phú Quốc và một số vùng ven bờ bị dập nát do va đập vào nhau và vào cầu tàu, bờ đá.Để hạn chế mức thấp nhất hư hại đối với tàu, thuyền, cần chú ý một số điểm sau đây :
(1)     Quy hoạch, xây dựng bến, bãi , làm nơi neo đậu, trú ẩn cho tàu, thuyền, nên chọn những nơi khuất gió, đáy là cát hoặc đất sét, không giáp với bờ đá dựng đứng, lờm chờm. Nếu có thể thì nên thiết kế các tàu như ở các cảng 
(2)     Kỹ thuật neo đậu tàu, thuyền :ở những bến, bãi không có cầu tàu thì neo đậu tàu, thuyền theo hướng thẳng góc với bờ, đuôi tàu ( phần nhẹ hơn ) quay vào trong bờ, khoảng cách từ chiếc nọ đến chiếc kia phải đủ rộng để tránh va đập vào nhau. Tuyệt đối không neo đậu tàu, thuyền theo hướng song song với bờ vì ở tư thế này tàu thuyền rất dễ bị sóng đánh thẳng vào mạn làm lật úp. Nên thả cả neo dây và neo bờ để giữ cho thuyền cố định ở một vị trí.
(3)     Nên sử dụng lốp (vỏ) xe hơi cũ treo ở thành tàu và ở mạn, ở mũi để hạn chế sự va đập vào nhau và vào cầu tàu, bờ đá. 

III.2 Kinh nghiệm phòng tránh bão cho công trình trên đất liền
           Trên đất liền bão thường gây ra chết người hoặc gây thương tích; đổ nhà cửa, công trình, hệ thống liên lạc, truyền tải điện, ủng ngập, lũ lụt , làm mất mùa, tắc nghẽn giao thông đường bộ và đường sắt v.v… Để phòng tránh thiệt hại nói trên cần phải có kiến thức, biện pháp và kinh nghiệm để phòng chống, đối phó với các tình huống có thể xảy ra.

1. Phòng chống gió mạnh 
       Thực tế trong những năm qua gió mạnh trong bão có thể xảy ra ở tất cả các khu vực ven biển từ Móng Cái đến Hà Tiên và nhiều khu vực nằm sâu trong đất liền. Hầu hết người chết hoặc bị thương đều do các sự cố xảy ra khi bão đổ bộ vào đất liền gián tiếp gây đổ nhà, đổ cây cối, điện giật,nước biển dângv..v… Vì vậy, biện pháp phòng,chống gió mạnh hiệu quả và bền vững nhất là trong các quá trình thiết kế và thi công các công trình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhà ở phải tính đến đặc trưng gió mạnh ở từng khu vực sao cho phù hợp 
(1)     Trước mùa bão, cần kiểm tra cây cối, nhất là những cây to, cao trong thành phố để loại bỏ cây, cành khô mục, cắt bớt cành nhỏ để giảm bớt trọng gió : kiểm tra độ an toàn của cột điện, nhà cửa, kho tàng…
(2)     Khi nhận đưuọc tin bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp phải khẩn trương tiến hành  sơ tán người ở những nơi nguy hiểm :chằng chống nhà cừa, giằng buộc mái, đặc biệt là nhà mái tranh hoặc mái tôn 
(3)     Rất cần có sự hiểu biết về đặc điểm gió mạnh trong vùng bão đề phòng, chống gió mạnh đạt hiệu quả.
· Thời gian gió, bão kéo dài hướng và phạm vi gió mạnh đối với từng cơn bão, từng vùng rất khác nhau, phụ thuộc vào cường độ và sự tiến triển của từng cơn bão, đặc điểm địa hình của khu vực bão đổ và vào một số điều kiện phức tạp khác. Thông thường các cơn bão có cường độ mạnh thì phạm vi gió mạnh cũng rộng hơn. Thời gian gió bão kéo dài phụ thuộc chủ yếu vào tốc độ di chuyển của cơn bão. Thường thì các cơn bão di chuyển chậm khi đổ bộ vào nước ta có thời gian gió mạnh kéo dài hơn. Thời gian gió mạnh  nhất có thể tới 1 ngày.
· Khi bão di chuyển trên biển, chế độ gió trên đất liền ven biển nước ta chủ yếu là hướng Tây Bắc. Tùy theo vị trí tương đối của địa điểm so với vị trí và đường đi của bão mà diễn biến về hướng gió sẽ thay đổi khác nhau. Nếu địa điểm nằm ngay trên đường đi của bão, hướng gió Tây Bắc thường duy trì và mạnh dần lên tới cường độ mạnh nhất khi tâm bão( mắt bão) đến gần. Khi ở vùng tâm bão, gió nhẹ hoặc lặng gió kéo dài khoảng 30 phút đến 1 giờ. Sau đó lại mạnh lên đột ngột và đổi sang hướng Đông Nam , ngược với hướng gió thổi khi trước . Không ít người lầm tưởng rằng bão đã suy yếu nên không chuẩn bị để phòng, chống gió mạnh trở lại sau khi tâm bão đi qua.
·    Ở vùng ven biển Bắc Bộ và Thanh Hóa, thời gian gió mạnh khi tâm bão đi qua thường dài hơn (khoảng 2-3 giờ ), sức gió cũng mạnh hốn với khi trước khi tâm bão đến.
·    Từ Nghệ An, Hà Tĩnh , trở vào phía nam, đặc điểm gió trong bão khác với vùng phía Bắc. Thời gian gió mạnh trước khi bão vào thường dài hơn thời gian gió mạnh sau khi bão đi qua. Gió mạnh nhất thường xảy ra khi tâm bão đi qua, gió chuyển hướng Đông Nam thường yếu hơn từ 1 đến 2 cấp 
·     Ở vùng phía Bắc đường đi của cơn bão, gió thường chuyển hướng từ Tây Bắc qua Đông Bắc rồi sang Đông Nam ; còn ở vùng phía Nam đường đi củ bão, gió chuyển từ hướng Tây Bắc qua Tây Nam rồi sang Đông Nam. Sức gió mạnh hay yếu tùy thuộc vào khoảng cách gần hay xa so với tâm bão. 
·     Khi nghe tin bão cần chú ý vị tri tâm bão , cường độ bão ,đường đi của bão so với địa điểm ta ở để có thể phân đoán được các đặc trưng của gió, kịp thời áp dụng các biện pháp phòng, chống gió mạnh cho thích hợp nhằm hạn chế những tác hại có thể xảy ra. 
2. Phòng chống mưa lớn, lũ lụt 
Ngoài tác hại do gió mạnh, tác hại do mưa lớn khi bão, ATNĐ đổ bộ vào đất liền cũng như rất lớn, trong một số trường hợp, thiệt hại do mưa lớn gây ra còn lớn hơn thiệt hại do gió mạnh.
(1)     Biện pháp chủ động để phòng chống mưa lớn, lũ lụt do bão và ATNĐ gây ra là hàng năm phải tu bổ đê điều cầu cống ; trồng mới và bảo vệ rừng , nhất là rừng phòng hộ đầu nguồn ; chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện và lực lượng để có thể ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố đê điều 
(2)     Khi nhận được tin bão khẩn cấp, phải có kế hoạch sơ tán người, của cải , vật tư đến những nơi cao, có thể phải tháo bớt nước trong đồng đề phòng úng ngập. Ở miền núi, do sông suối hẹp và ngắn, địa hình dốc nên cần đề phòng lũ quét và lũ ống, hiện tượng bào mòn, rửa trôi lớp đất bề mặt có thể xảy ra khi bị ảnh hưởng của bão. 
(3)     Đề phòng chống mưa lớn, lũ lụt có hiệu quả, cần phải có những hiểu biết nhất định về đặc điểm mưa bão ở nước ta 
·        Cường độ và tổng lượng mưa trong một cơn bão phụ thuộc vào tốc độ di chuyển của bão,vị trí của khu vực trong bão và điều kiện địa hình. 
·        Các cơn bão di chuyển chậm khi vào đất liền thường gây mưa lớn nhiều hơn so với các cơn bão di chuyển nhanh. Trong phạm vi một cơn bão, lượng mưa ở các khu vực nằm ở phía Bắc đường đi của bão thường lớn hơn lượng mưa các khu vực nằm ở phía Nam. Lượng mưa rất lớn thường xảy ra khi có bão hoặc ATNĐ đổ bộ vào Trung Bộ đồng thời không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc.
·        Tác hại của mưa bão đặc biệt nghiêm trọng nếu trong khoảng một tuần lễ có hai cơn bão hoặc ATNĐ đổ bộ vào một khu vực nào đó. Đất đai đã được no nước, mực nước sông ngòi đang còn cao,  đồng ruộng ngập úng chưa kịp tiêu sau cơn bão thứ nhất thì cơn bão thứ 2 đã đi vào.Úng ngập, lũ lụt trong những trường hợp này thường rất nặng nề.
3. Đối với một số công trình tiêu biểu 
(1)      Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật: rà soát, kiểm tra hệ thống tiêu thoát nước của khu vực đô thị nhằm đảm bảo việc chống ngập úng khi mưa, lũ; kiểm tra các biện pháp đảm bảo an toàn cho công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật, hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong đô thị; kiểm soát quy trình cắt tỉa cây xanh đô thị đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; đảm bảo an toàn điện và cung cấp nước sạch cho các vùng bị úng ngập. 
(2)      Đối với các công trình đang khai thác, sử dụng: yêu cầu người dân, chủ sở hữu thực hiện gia cố, giằng chống đảm bảo an toàn nhà ở trước mùa mưa bão; đối với các công trình sử dụng mái tôn, mái fibro xi măng, trần nhựa, cửa kính, công trình gắn panô, biển quảng cáo, bồn chứa nước trên cao phải được kiểm tra, rà soát và có biện pháp sửa chữa, gia cường; các công trình xây dựng tại các khu vực có nguy cơ sạt lở đất như bờ sông, bờ suối, lũ ống, lũ quét phải có đánh giá, cảnh báo cho nhân dân. 
(3)     Đối với công trình đang thi công xây dựng: phải lập và thực hiện biện pháp đảm bảo an toàn cho người, thiết bị, công trình và các công trình lân cận, đặc biệt công tác đảm bảo an toàn đối với cần trục tháp, máy vận thăng và các thiết bị làm việc trên cao trong mùa mưa bão.
(4) Đối với các công trình tháp (trụ) viễn thông, truyền hình: yêu cầu các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng báo cáo chi tiết số lượng công trình đang quản lý, khai thác, sử dụng theo phân cấp công trình (05 cấp theo quy định của Thông tư 03/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016), thời gian đưa vào sử dụng và vị trí xây dựng, đặc biệt đối với các công trình đặt tại các vị trí xung yếu như: ven biển, hải đảo, khu vực thường xuyên chịu tác động của bão, lũ, xâm thực, khu vực đông dân cư …; thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình theo chu kỳ, bảo trì, sửa chữa khắc phục các tồn tại (nếu có) giai đoạn 2018÷2019; lập kế hoạch và khẩn trương tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng công trình sớm phát hiện các nguy cơ, làm tốt công tác bảo trì năm 2020 và các năm tiếp theo, kết quả báo cáo về Sở Xây dựng địa phương để theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các công việc nêu trên.

IV.Kết Luận 
           -  Bão là một thiên  tai rất nghiêm trọng xảy ra hàng năm trên nhiều khu vực của Trái Đất. Theo số liệu của Trung tâm phòng tránh thiên tai Châu Á, từ năm 1967 đến năm 1991, trên thế giới đã xảy ra 1731 vụ thiên tai do bão hoặc có liên quan tới bão, làm chết trên 950.000 người. Nếu tính cả số người chết vì lũ lụt liên quan đến mưa bão thì số người chết lên đến khoảng 1.000.000 . Như vậy trong khoảng thời gian nói trên mỗi năm, nhân loại mất đi khoảng 40.000 người do bão cùng với các tổn thất về tài sản lên đến hàng tỷ đô la Mỹ. 
           - Bão cũng là một trong sáu thiên tai nghiêm trọng thường xảy ra ở nước ta: bão, lụt , hạn hán, cháy rừng , lở đất và động đất. Từ năm 1976 đến 1997, bão đã làm mất đi sự sống và làm mất tích gần tám ngàn người, làm ngập trên mười triệu ha và mất trắng trên một triệu ha lúa khác, làm hỏng trên bảy triệu tấn lương thực, làm chìm và  phá hỏng gần mười sáu ngàn tàu thuyền và khoảng năm ngàn rưỡi nhà bị hư hại. Nếu tỉnh cả thiệt hại lũ lụt do mưa bão thì số thiệt hại còn lớn hơn. 
            - Tuy nhiên, theo đánh giá của Trung tâm theo dõi thiên tai khu vực Châu Á Thái Bình Dương, mặc dù Việt Nam hàng năm bị nhiều thiên tai đe dọa, nhưng chỉ số thiên tai ở Việt Nam chỉ là 0,3, ở mức tương đối thấp trong khu vực so với chỉ số của Philippin là 0,6 ; của Lào là 1,3; của Li Băng là 3,5. Đạt được điều đó là do Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác phòng chống thiên tai nói chung và phòng chống bão lụt nói riêng thông qua các biện pháp công trình và biện pháp phi công trình. Nhà nước đã huy động nhiều sức người, sức của để xây  dựng các công trình hạ tầng chống bão lụt, như hệ thống đê sông, đê biển luôn được bồi đắp vững chắc, Nhà nước cũng đã ban hành “ Pháp lệnh phòng chống lụt, bão” là cơ sở pháp lý để các chính quyền, các ngành và toàn dân thực hiện hệ thống tổ chức chỉ huy phòng chống bão lụt, được tổ chức, thống nhất từ trung ương đến địa phương ; công tác quan trắc,theo dõi và dự án bão được tiến hành từ lâu, có nền nếp, và không ngừng được tăng cường; việc tuyên truyền , phổ biến kiến thức trong nhân dân về bão và cách phòng, chống cũng được chú ý thường xuyên.
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